
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN

DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC TRÌNH ĐỘ ĐƯỢC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHO PHÉP
(kèm Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Lưu ỷ viết tắt:TS trình độ tiến sĩ; ThS trình độ thạc sĩ; ĐH trình độ đại học

TT Trình độ 
đào tạo

Ngành đào tạo hiện tại của trường
Mã ngành Tên ngành Số, ngày QĐ mở ngành

1 Tiến sĩ 62310201 Chính trị học 3373/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2009
2 Tiến sĩ 62310203 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 1814/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2017
3 Tiến sĩ 62220301 Triết học 1639/QĐ-BGDĐT ngày 14/5/2014
4 Tiến sĩ 62220315 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1814/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2017
5 Tiến sĩ Xuất bản 6243/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016
6 Tiến sĩ 62320101 Báo chí học 8752/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008
7 Thạc sĩ 60310201 Chính trị học 3373/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2009
8 Thạc sĩ 60310203 Xây dựng Đảng và Chính quyên nhà nước 1329/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2010
9 Thạc sĩ 60220301 Triết học 37/QĐ-BGDĐT ngày 05/1/2009
10 Thạc sĩ 60220308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1330/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2010
11 Thạc sĩ 60220315 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3373/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2009
12 Thạc sĩ 60310102 Kinh tế chính trị 3373/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2009
13 Thạc sĩ 60310204 Hồ Chí Minh học 1330/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2010
14 Thạc sĩ 60310301 Xã hội học 2883/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2012
15 Thạc sĩ 60320101 Báo chí học 37/QĐ-BGDĐT ngày 05/1/2009
16 Thạc sĩ 60320401 Xuất bản 3373/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2009
17 Thạc sĩ 60320108 Quan hệ công chúng 1329/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2010
18 Đại học 52220301 Triết học 3440/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/6/2005
19 Đại học 52310101 Kinh tê 3440/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/6/2005
20 Đại học 52220310 Lịch sử 3440/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/6/2005
21 Đại học 52310201 Chính trị học 3440/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/6/2005
22 Đại học 52310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 3440/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/6/2005
23 Đại học 52310206 Quan hệ quốc tế 3144/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/4/2009



24 Đại học 52310301 Xã hội học 3440/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/6/2005
25 Đại học 52320101 Báo chí 3440/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/6/2005
26 Đại học 52360708 Quan hệ công chúng 7269/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/12/2005
27 Đại học 52320401 Xuất bản 3440/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/6/2005
28 Đại học 52760101 Công tác xã hội 516/QĐ-BGDĐT ngày 10/2/2012
29 Đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh 512/QĐ/BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 02/02/2005
30 Đại học Quảng cáo 7269/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/12/2005

Tổng cộng: 30 ngành, trong đó TS 06 ngành, ThS 11 ngành, ĐH 13 ngành./.

Người lập biếu

Chức danh: Phó Trưởng ban Quản lý Đào tạo



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
■k

số ¿ Ạ  O -CV/HVBCT r-ĐT 20 2021
V/v góp ý Dự thảo Thông tư quy định
Danh mục thống kê ngành đào tạo các 

trình độ của giáo dục đại học

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Thực hiện Công văn số 5093/BGDĐT-GDĐH ngày 05 tháng 11 năm 

2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v góp ỷ  Dự thảo Thông tư quy Danh 
mục thông kê ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại , Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền có ý kiến đề xuất, kiến nghị sau:

1. Đề nghị bổ sung mã ngành Quảng cáo 7320110 thuộc nhóm ngành
Báo chí và truyền thông trình độ đại học với các lý do sau đây:

- Bộ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 7269/QĐ- 
BGD&ĐT ngày 20/12/2005 về việc giao cho Học viện Báo chí và Tuyên 
truyên đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Quảng cáo và ngành Quan 
hệ công chúng - bản sao gửi kèm Công văn này);

- Thực hiện Công văn số 2882/BGDĐT-GDĐH ngày 12/6/2015 của Vụ 
trưởng Vụ Giáo dục đại học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có Công
văn số 1921/HVBCTT-ĐT ngày 20/6/2015 V/v góp ý  Dự thảo Danh mục giỢ&Ỷ'/HOC V1 Ệ1

BÁO cu
VÀ TUYÊN TRU

dục, đào tạo câp IV  trình độ cao đăng, đại học, thạc tiên đê nghị po 
sung mã ngành Quảng cáo thuộc nhóm ngành Báo chí truyền thông;

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 754/QĐ- 
BGDĐT ngày 12/3/2018 về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo
trình độ đại học, thạc sĩ, tiên sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyên theo 
Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT, chưa
cấp mã ngành cho ngành Quảng cáo, phần mã ngành ghi Thí điểm.

Thực tế Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tố chức đào tạo trình độ 
đại học ngành Quảng cáo từ năm 2006 tới nay. Trong các kỳ tuyến sinh đại 
học chính quy từ năm 2017 đến nay, Học viện được Vụ Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp mã tạm thời đế thông báo tuyển sinh ngành này, 
chưa có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học.

2. Đề nghị chuyển ngành Triết học (mã số 7229001), Chủ nghĩa xã 
hội khoa học (mã số 7229008), sang nhóm ngành Khoa học chính trị trình 
độ đại học với các lý do sau đây:

- Nội dung chương trình đào tạo của các ngành này thuộc khối kiến thức



Khoa học Mác - Lênin, khác biệt lớn về kiến thức và kỹ năng chuyên môn với 
các ngành trong cùng nhóm ngành hiện thời;

- Các ngành trong cùng nhóm ngành được xác định là ngành gần, ngành 
phù hợp đê tuyên sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Hiện nay ngành Triết 
học, Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc cùng nhóm ngành Nhân văn Khác, mã 
số 72290 với các ngành Tôn giáo học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn 
hóa học, Quản lý văn hóa, Gia đình học, do đó các ngành trên được xác định 
là ngành gần để tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Triết học, Chủ nghĩa 
xã hội khoa học là không phù hợp, thí sinh tốt nghiệp đại học từ các ngành 
trong cùng nhóm ngành này không được đào tạo những kiến thức cơ sở ngành 
của ngành Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, không phù họp để học tập ở 
trình độ thạc sĩ.

3. Đe nghị bổ sung mã ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam thuộc nhóm ngành Khoa học chính trị trình độ đại 
học

- Ở trình độ thạc sĩ, ngành Hồ Chí Minh học đã được cấp mã ngành 
8310204 thuộc nhóm ngành Khoa học chính trị; ngành Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam được cấp mã ngành 8229015 thuộc nhóm ngành Nhân văn khác 
(chưa phù họp về vị trí của ngành trong nhóm ngành này).

- Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
cùng với các môn học Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, 
Kinh tế chính trị là các môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức Khoa học Mác 
- Lênin. Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nhiều năm to chức đào tạo 
giảng viên chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học với tư cách 
là 1 chuyên ngành thuộc ngành Chính trị học, đào tạo giảng viên chuyên 
ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là 1 chuyên ngành thuộc 
ngành Lịch sử. Với tầm quan trọng của lĩnh vực này, đề nghị nâng chuyên 
ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh thành ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyên 
ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thành ngành Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam, có mã ngành riêng.

Trân trọng cảm ơn/.

Nơi nhân:
- Như Kính gửi,
- Ban Giám đốc Học viện,
- Lưu VT, ĐT.



Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: ỎỈĨ^ÌIQĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàyoờtháng 40 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

đào tạo trình độ thạc sĩ

Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn v à  cơ  cấu tố  chức của Bộ, CO' quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định sổ 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và CO' cấu tố chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định định danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV 
trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và 
đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ 
thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Xét đề nghị của Vụ tưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Học viện Báo chí và Tuyên tuyền đào tạo ngành Quan hệ quốc tế, mã 
số 8310206 trình độ thạc sĩ.

Biêu 2. Chi tiêu tuyến sinh hàng năm của ngành học ừên nằm tưng tổng chỉ tiêu tuyển 
sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Việc tuyển sinh, tồ chức đào tạo, đánh giá kết 
quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ tưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ tưỏng các đon vị có

liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);
-LưuV T, VụGDĐH.

ăn Phúc



B ộ  G IÁ O  DỤC VÀ Đ À O  TẠ O  CỘ NG  HOÀ XÃ H Ộ I CHỦ N G H ĨA  V IỆ T  NAM
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

Sổ: 4 /0 9  /BGDĐT-GDĐH ---- 1----:-------- :----------- :------------
V/v xác nhận đề án đào tạo chất

lượng cao trình độ đại học Hà f  năm

Kính gửi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 710 và 711/HVBCTT- 
ĐT đê ngày 10/2/2018 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đề nghị xác nhận 
Đê án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học các chuyên ngành: Báo truyên 
hình và Báo mạng điện tủ' thuộc ngành Báo chí mã số 7320101 của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền và có ý kiến như sau:

Đe án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Báo chí với các 
chuyên ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đề xuất: Báo truyền hình 
và Báo mạng điện tử đã đảm bảo các tiêu chí và điều kiện quy định tại Thông tư 
số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học (gọi tắt là Thông tư 23).

Chỉ tiêu tuyến sinh đào tạo chất lưọng cao trình độ đại học hàng năm của 
các ngành học trên tính trong tống chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy cua 
Học viện Báo chí và Tuyên truyên. Việc tuyên sinh và đào tạo; kinh phí đào tạo 
và mửc học phí thực hiện theo quy định tại Thông tư 23, các quy định có liên 
quan và quy định cự thê của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong Đe án đà 
được xác nhận. Học viện phải đảm bảo chất lượng đào tạo tương xứng với mức 
học phí đã thu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đê Học viện Báo chí và Tuyên truyên 
biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đê báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
¿T R Ư Ở N G

h Văn Phúc



B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

s ố : ĩZ“fJô/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự cỉo - Hạnh phúc

Hà Nội, n g à ỵ ^  tháng7 2018

QƯYÉT ĐỊNH
về việc giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

đào tạo trình độ đại học

B ộ  TRƯỞNG B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy đinh chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và CO' cấu tố chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tu’ số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 ban hành Danh mục 
giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 của Bộ traởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo Quy định điêu kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ 
tuyến sinh, thu hồi quyết định 1UỞ ngành đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc Quy định khối lưọng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngưòi 
học phải đạt được sau ktd tôt nghiệp đôi vói mỗi trình độ đào tạo và quá trình xây dụng, 
thấm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của Vụ hưởng Vụ Giáo dục Đại học,
QUYẾT ĐỊNH:

Điêu 1. Giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo ngành Quản lý công, 
mã số 7340403 trình độ đại học.

Điêu 2. Chi tiêu tuyên sinh hàng năm của ngành học hên nằm trong tổng chỉ tiêu 
tuyến sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, 
đánh giá kết quả học tập và cấp băng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ hưởng các đon vị 

có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ GDĐH. KSTTHCỊ

KT. B ộ  TRƯỞNG

Văn Phúc



Số:c^cẲ^/QĐ-BGDĐT

B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà N ộ i , n g à y h l ồ  thảng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

đào tạo trình độ đại học

B ộ  TRƯỞNG B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 ban hành Danh mục 
giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ 
tuyến sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngàỵ 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo vê việc Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đoi vói mỗi trình độ đào tạo và quá trình xây dụng, 
thâm định, ban hành chưong trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
QUYẾT ĐỊNH:

Điêu 1. Giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo ngành Quản lý nhà 
nước, mã số 7310205 trình độ đại học.

Điêu 2. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của ngành học trên nằm trong tổng chỉ tiêu 
tuyên sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, 
đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

Điêu 3. Quyết định này có hiệu lực'từ ngày kí.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đon vị 

có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4; ^
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ GDĐH. KSTTHC

ăn Phúc



B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỐ:<24£Ẩ7q Đ-BGDĐT

CỘNG HO À XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàyõ5 thúng ị

VIỆN BẢQQHÍ VÀ TUYỀN TRUYỀN
ÔNG VĂN ĐẾN

QUYẾT ĐỊNH
về việc giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

đào tạo trình độ đại học

B ộ  TRƯỞNG B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CO' cấu tố chức của Bộ, CO' quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và CO' câu tố chức của Bộ Giáo cỉục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 ban hành Danh mục 
giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn'cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 của Bộ hưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo Quy định điêu kiện, trình tự, thủ tục 1 1 1 Ỏ' ngành đàồ- tạo và đình chỉ 
tuyên sinh, thu hôi quyêt định mỏ' ngành đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-ỊBGDĐT ngàỵ 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc Quy định khối lưọng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học phải đạt được sau khi tôt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo và quá trình xây dụng, 
thâm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
QUYẾT ĐỊNH: V

• X • \  \

Điêu 1. Giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyên đào tạo ngành Truyên thông đa 
phưong tiện, mã số 7320104 trình độ đại học.

Điêu 2. Chi tiêu tuyển sinh hàng năm của ngành học trên nằm trong tổng chỉ tiêu 
tuyên sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, 
đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí.
Điêu 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan thuộc Bộ Giáo dục.và Đào tạo, Giám đốc Học viện Báồ chí và Tuyên 
■'vvt truyềmcliịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4; ^
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- LưurVT, Vụ GDĐH.KSTTHC



B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

Số: »Ỉ45K /QĐ-BGDĐT
Hà Nội, ngàyO% tháng $ năm 2018

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỀN TRUYỀN
CÔNG VĂN ĐẾN

Sô":..... ..........................
Ngày..4í.tháng..Ẩ....năm.Â?î ...

QUYẾT ĐỊNH 
về việc giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

đào tạo trình độ đại học

► B ộ  TRƯỞNG B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chánh phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CO' cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 24/2017/ĨT-BGDĐT ngày 10/10/2017 ban hành Danh mục 
giáo dục, đào tạo câp IV trình độ đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 của Bộ tưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ 
tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDDT ngàỵ 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc Quy định khối lưọng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngưòi 
học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo và quá trình xây dụng, 
thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo các ngành: Truyền thông 

quốc tế, mã số 7320107, Truyền thông đại chúng, mã số 73 20105 trình độ đại học.
Điều 2. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của ngành học trên nằm trong tổng chỉ tiêu 

tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Việc tuyển sinh, tổ chức đầo tạo, 
đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ GDĐH, KSTTHC.



BỘ-GĨẤO DỤC VÀ BÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - H ạn h  phúc

Số: -fóf/Q Đ -B G D Đ T --------
Hà ngày/ịl) thang 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc chuyến  đối tên và m ã số các ngành  đào tạo  tr ìn h  độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

của H ọc viện B áo chí và T uyên  tru y ề n  theo T hông tư  số 24/2017/TT-B G D Đ T
và T h ô ng tư  số 25/2017/TT-B G D Đ T

Bộ TRƯỞNG B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ N ghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Bộ, CO' quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày,25/5/2017 của'Chính phủ về việc quy định 
chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dite, đào tạo cấp IV trình độ thạc 
sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của Vụ trưỏng V ụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển đổi tên và mã số các ngành đã được giao nhiệm vụ đào tạo trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo tên và mã số các 
ngành đào tạo được quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo 
cấp IV trình độ đại học và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV 
trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Danh sách các ngành đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền kèm theo 
Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đon vị 
có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

No'i nhận:
-  Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
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B ộ  g f J ^ 5 ^ 5 j « Ặ  ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

o CỆ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO, CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

TT Trình
độ

-^ ^ 'N g ả n h  đào tạo hiện tại của Học viện Ngành đào tạo của Trường theo Thông tư 
24/2017/TT-BGDĐT và 25/2017/TT-BGDĐT

Mã
ngành Tên ngành Số, ngày QĐ mử ngành Mã

ngành Tên ngành

1 TS 62310201 Chính trị học 3373/QĐ-BGDĐT 
ngày 08/5/2009 9310201 ■ Chính trị học

2 TS 62310203 Xây dựng Đảng và Chính quyền 
nhà nước

1814/QĐ-BGDĐT 
ngày 19/5/2017 9310202 Xây dựng Đảng và Chính 

quyền nhà nước

3 TS 62220301 Triết học 1639/QĐ-BGDĐT 
ngày 14/5/2014 9229001 Triết học

4 TS 62220315 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1814/QĐ-BGDĐT 
ngày 19/5/2017 9229015 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
5 TS Thí điểm Xuất bản 6243/QĐ-B GDĐT 

ngày 30/12/2016 9320401 Xuất bản

6 TS . 62320101 Báo chí học 8752/QĐ-BGDĐT 
ngày 29/12/2008 9320101 Báo chí học

7 ThS 60310201 Chính trị học " 3373/QĐ-BGDĐT 
ngày 08/5/2009 8310201 Chính trị học

8 ThS 60310203 Xây dựng Đảng và ■ Chính quyền 
nhà nước

1329/QĐ-BGDĐT 
ngày 07/4/2010 8310202 Xây dựng Đảng và Chính 

quyền nhà nước

9 ThS 60220301 Triết học 37/QĐ-BGDĐT 
ngày 05/1/2009 8229001 Triết học

10 ThS 60220308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1330/QĐ-BGDĐT 
ngày 07/4/2010 8229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học

11 ThS 60220315 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
__ __-_____— _A

3 3 73/QĐ-B GDĐT 
ngày 08/5/2009 ^ 8229015 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
19 ThR Am. 1 n 1 3373/or)-Rrỉnm' ^



B ộ  G IÁ O  DỤC VÀ Đ À O  TẠ O  CỌ NG  HOÀ XÃ H Ộ I CHỦ N G H ĨA  V IỆT NAM
—  Dộc lập - T ự  do - H ạnh  phúc

s o:/Ị4Ặl'/BGDĐT-GDĐH — ’----—-------- :-----------—----------
V/v xác nhận đề án đào tạo chất

lượng cao trình độ đại học Hà A/ộ/, ngàỵ/0  tháng 4 năm

Kính gửi: Học viện Báo chí vả Tuyên truyền

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 01/HVBCTT ngày 
3/1/2017 của Học viện Báo chí và Tuyên truyên dê nghị xác nhận Đê án dào lạo 
chất lượng cao trình độ đại học các ngành: Quan hệ công chúng mà sô 
52360708, Quan hệ quốc tế mã số 52310206 và Kinh tế mà số 52310101 của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyên và có ý kiến như sau:

Đe án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học các ngành: Quan hệ công 
chúng, Quan hệ quốc tê và Kinh tê dã đảm bảo các tiêu chí và diêu kiện quy 
định tại Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định vỗ đào tạo chât lượng cao trình độ đại học (gợi tài ỉà 
Thông tư 23).

Chỉ tiêu tuyến sinh đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hàng năm cua 
các ngành học trên tính trong tông chi liêu tuyên sinh dại họe hệ chính quy cua 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Việc tuyển sinh và đào tạo; kinh phí dào tạo 
và mức học phí thực hiện theo quy định tại Thông tư 23, các quy định có liên 
quan và quy định cụ thể của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong Đê án đã 
được xác nhận. Học viện phải đảm bảo chât lượng đào tạo tương xứng với mức 
học phí đã thu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để Học viện Báo chí và Tuyên truyên 
biết và thực hiện.

N<ri nhận:
- Như Iren;
- Bộ trưỏng (dê báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. B ộ TRƯỞNG



Số: £245 /QĐ-BGDĐT

B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàyS tháng 12 năm 2016

QUYÉT ĐỊNH
về việc giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo 

thí điếm chuyên ngành Xuất bản học trình độ tiến sĩ

B ộ  TRƯỞNG B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ- CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ 
thạc sĩ, tiến sĩ và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT 
ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép 
đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc 
chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo thí điểm 
chuyên ngành Xuất bản học trình độ tiến sĩ. Sau hai khóa nghiên cứu sinh tốt 
nghiệp, Học viện tổng kết đánh giá việc đào tạo chuyên ngành trên, báo cáo và 
đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo việc đào tạo tiếp theo.

Điều 2. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của chuyên ngành trên nằm trong tổng 
chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Việc tuyển sinh, tổ chức 
đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định 
hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDĐH.
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Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: A ¿ y ^ Q Đ -B G D Đ T
-•"* n thảng ủ  năm

HỌC VIỆN BÁO CW VATUYEN TRUYẼN
C Ô N G  V Ă N  l ) i N " '

S ô  ÌẬĨỊ  .
Ng«y-g.d..tháog.,ưnăm..:£k;ỉ3

QUYÉT ĐỊNH 
yển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình  độ thạc sĩ, tiến sĩ 

theo T hong tư  số 04/2012/TT-BDGĐT

B ộ  TRƯ Ở N G  B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp rv  
trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuvên truyền và Vụ trưởng Vụ 
Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển đổi các chuyên ngành đã được giao đào tạo ở trinh độ thạc sĩ, 
tiến sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền sang các ngành theo Danh mục giáo dục, 
đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT 
ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và E)ào tạo.

Danh sách các ngành đào tạo của Học viện kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ danh sách các ngành đào tạo kèm theo Quyết định này, Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền tổ chức rà soát, hoàn thiện lại chương trình đào tạo của Học 
viện phù họp với tên ngành đào tạo mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định 
giao chuyên ngành đào tạo trước đây.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này.

Noi nhận:
-  Như Điều 4 (để thục hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

K T. B ộ  TRƯỞNG
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Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ THẠC sĩ, TIẾN s ĩ  
của Học viện Báo chí và Tuyên tr uyền

(Kèm theo Quyết định sổ dâẻ&ỶQĐ-BGDĐTngày <¿8 tháng năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)

TT
Trình

đô
ĐT

Các chuyêrí ngành đào tạo hiện tại 
của CO'sỏ’đào tạo

Các ngành đào tạo theo danh mục ban 
hanh theo TT Ỏ4/2012/TT-BGDĐT

Tên chuyên 
ngành

số, ngày QĐ mở 
chuyên ngành Mã số Tên ngành

1 Tiến sĩ Báo chí học Sổ 8752/ QĐ- BGDĐT 
ngày 29/12/2008

62320101 Báo chí học

2 Công tác tư 
tưởng

Số 3373/ QĐ- BGDĐT 
ngày 08/05/2009

62310201 Chính trị học

3 Thạc sĩ Báo chí học So 37/ QĐ- BGDĐT ngày 
05/01/2009

60320101 Báo chí học

4 X u ấ t bản Số 3 3 7 3 / Q Đ - B G D Đ T  
ngày 08/05/2009

60320401 X u ất bàn

5 Quan hệ công 
chúng

Số 1329/ QĐ- BGDĐT 
ngày 07/04/2010

60320108 Quan hệ công chúng

6 Chính trị học So 3373/ QĐ- BGDĐT 
ngày 08/05/2009

60310201 Chính trị học

7 Q uản  lý xã hội Số 1329/ QĐ- BGDĐT 
ngày 07/04/2010

8 Công tác tư 
tưởng

So 8752/ QĐ- BGDĐT 
ngày 29/12/2008

9 Triết học So 37/ QĐ- BGDĐT ngày 
05/01/2009

60220301 Triết học

10 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Số 1329/ QĐ- BGDĐT 
ngày 07/04/2010

60220308 Chủ nghĩa xã hội khoa học

11 Lịch sử Đàng 
Cộng sản V.N

So 3373/ QĐ- BGDĐT 
ngày 08/05/2009

60220315 Lịch sử Đàng cộng sàn Việt 
Nam

12 Hồ Chí Minh 
học

So 1329/ QĐ- BGDĐT 
ngày 07/04/2010

60310204 Hồ Chí Minh học

13 Xây dựng Đảng 
và chính quyền 
nhà nước

Số 1329/ QĐ- BGDĐT 
ngày 07/04/2010

60310203 Xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước

14 Kinh tế chính trị Số 3373/ QĐ- BGDĐT 
ngày 08/05/2009

60310102 Kinh tế chính trị

KT. B ộ  TRƯỞNG
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B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ị)Ảb /QĐ-BGDĐT --- -------:----------
Hà Nội, ngày 2012

QUYÉT ĐỊNH
về việc giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo trình độ 

đại học hệ chính quy ngành: Công tác xã hội

B ộ  TRƯỞNG B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo;

C ăn cứ  N g h ị đ ịnh  số 75 /2006 /N Đ -C P  ngày  02 tháng  8 năm  2006  của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo 
dục; Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo trình độ đại 
học hệ chính quy ngành: Công tác xã hội, mã số: 52760101.

Điều 2. Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chịu trách nhiệm 
tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp theo đúng các quy định hiện 
hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng 
các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Noi nhận:
- Như Điều 3; ^
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.



Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 5 \ Lị Lj /Q Đ  -BGDĐT
Hà Nội, ngày Lỷ năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học

Bộ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Giám  đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Giáo 
dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo hệ chính qui ở trình độ 
đại học ngành Q uan hệ quốc tế.

Điều 2. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của ngành học trên nằm trong tổng chỉ tiêu 
tuyển sinh hệ chính qui do Học viện đề xuất trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng 
và được cơ quan quản lý cấp trên xác nhận.

Điều 3. Các Ô ng (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ 
trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, G iám  đốc Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền chịu Irách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 03;
- BT. Nguyên Thiện Nhân (để b/c);
- Học viện CT-HCQGHCM;
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG



SỐ: Ĩ>'1' /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ob tháng &i- năm

QUYÉT ĐỊNH
về việc giao nhiệin vụ đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành:

Báo chí học và Triết học cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc 
Học viện Chính trị -  Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

B ộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư đo - Hạnh phức

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QƯYỂT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo trình độ thạc 
sĩ các chuyên ngành sau đây:

- Báo chí học, mã số: 60 32 01;
- Triết học, mã số 60 22 80.

Điều 2. Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chịu trách nhiệm tổ 
chức đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành trên theo đúng các quy định 
trong Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học 
và các Vụ liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
-Như điều 3;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:Á5Ỉ7 /Q Đ -TTg
Hà Nội, ngàyẦ$/ thảng ¿0 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ 

cho Học viện Báo chí và Tuyen truyền 
thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn 
số 6977/BGDĐT-GDĐH ngày 04 tháng 8 nãm 2008 về việc giao nhiệm vụ 
đào tạo trình độ tiến sỹ, thạc sỹ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền và ý 
kiến tại công văn số 82/HVCT-HCQG-VP ngày 15 tháng 01 năm 2008 của 
Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ cho Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia 
Hồ Chí Minh.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các chuyên ngành đào tạo cụ 
thể cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số: OỊ /QĐ/BGD&ĐT

Hà Nội, ngàyZo tháng U-năm 2005

QUYẾT ĐỊNH
-  Về việc giao Học viện Báo chí-Tuyên truyền đào tạo trình độ đại học hệ qui ngành

Quảng cáo và ngành Quan hệ quần chúng

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ qui định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ qui định chức 
năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch-Tài chính, Đại học và Sau Đại học.

Điều 1: Giao Học viện Báo chí-Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh đào tạo trình độ đại học hệ chính qui 02 ngành: ngành Quảng cáo 
và ngành Quan hệ công chúng từ năm học 2006-2007;

Điều 2: Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của 02 ngành đào tạo trên nằm trong 
tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính qui được Nhà nước giao cho Học viện;

Điều 3: Quĩ thời gian đào tạo, kết cấu và khối lượng kiến thức tối thiểu; 
tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp văn bằng 
được thực hiện đúng theo các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Điều 4: Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Đại học và Sau 
Đại học, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Học viện Báo chí-Tuyên truyền thuộc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
- Như Điéu 4,
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- HV Chính trị QG Hồ Chí Minh,
- Lưu VT, Vụ: ĐH&SĐH.

B ộ TRƯỞNG B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUYẾT ĐỊNH

BÀNH TIẾN LONG

Vu-
}>



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
======= Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐỖ<HO /Q Đ -BG D & Đ T = = = = = = = = = = = = = = =

Hà ngày 2005

QUYẾT ĐỊNH
Yề việc: cho phép Phân viện Báo chí và Tuyên truyền 

mở các lớp đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- Căn cứ Nghị định 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về qui định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
- Căn cứ Nghị định 85/2003/NĐ- CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ qui định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Theo đề nghị tại Tờ trình số 109/ĐT-PVBCTT ngày 21/5/2005 và công văn số 
40Ố/ĐT-BCTT ngày 28/3/2005 của Phân viện Báo chí và Tuyên truyền;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Đồng ý cho Phân viện Báo chí và Tuyên truyền được mở các lớp 

đào tạo đé cấp bằng đại học thứ hai từ năm học 2005-2006 các ngành sau:

1.5 Kinh tế Chính trị ( mã số 10 03 10)
1.6 Lịch sử ( mã số 08 01 11)
1.7 Chính trị học ( mã số 10 04 21)
1.8 Xây dựng Đảng và chính quyền

1.1 Báo chí ( mã số 10 08 20)
1.2 Xã hội học( mã số 10 02 10)
1.3 Xuất bản ( mã số 33 06 20)
1.4 Triết học ( mã số 10 01 10) 
nhà nước ( mã số 10 05 10).

Điều 2: Chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai nằm 
trong tổng chỉ tiêu nhà nước giao cho Phân viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều 3: Giao cho Vụ Đại học và Sau Đại học hướng dẫn Phân viện thiết kế 
chương trình đào tạo , tổ chức đào tạo và cấp phát văn bằng cho các lớp này.

Điều 4: Các Ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau 
Đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ trưởng các Vụ chức năng có liên 
quan và ông Giám đốc Phân viện Báo chí và Tuyên truyền chịu trách nhiệm thực 
hiện quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG 
TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như điều 4

- Học viện Chính trị QG. HCM
- Lưu v i ,  Vụ ĐH&SĐH

Bành Tiến Long

Nhu/cdktkttm



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• ------------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố /QĐ-BGD&ĐT -ĐH&SDH Hà Nội, ngày tháng TLnăm2005

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BÔ TRUỞNG BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO
V/v cho phép Phân Viện Báo chí và Tuvên Iruyền ihuộc Học Viên Chính trị Quốc

gia Hổ Chí Minh mở ngành đào tạo

BÔ TRUỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/1 1/2002 của Chính phú quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu lổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
-Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-Theo đề nghị của Giám dốc Phân Viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học Viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lại Tờ trình số 81/PVBCTT ngày 25/01/2005 về việc 
mở ngành đào tạo;
-Theo đề nghị của Bà Vu trưởng Vu Đại học và Sau Đai học;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép Phân Viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học Viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh từ năm học 2005-2006 được dào tạo hệ chính qui trình độ đại 
học ngành Tiếng Anh.
Điéu 2. Nội dung chương trình đào lạo: Theo chương trình khung dào tạo hiện hành
của Bộ Giáo dục và Đào lao.
Điểu 3. Chí tiêu tuyển sinh hàng năm nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh hé chính qui 
được Nhà nước giao.
Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vu trưởng Vụ Đại học và Sau Đai học, Vụ 
trưởng các Vu có licn quan thuộc Bô và Giám đốc Phân Viên Báo chí và Tuyên 
truycn thuộc Học Viện Chính trị Quốc gia Hổ 
Quyết dinh này.

KT/ Bộ T
Nơi nhận:
-Như Diều 4
-Lưu VP. Vu ĐH&SĐ1-

Ịu trách nhiệm thi hành 

c VA ĐAO TAO

Bành Tiên Long


